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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Tháng 8/2016
I/ Tình hình thị trường tháng 7/2016:


1) Tổng quan thị trường:

Thị trường Nam Phi trong tháng 7/2016 nổi bật với sản xuất và tiêu thụ hàng công nghiệp tăng. Sản xuất và tiêu thụ hàng nông lâm ngư nghiệp tăng. Xuất nhập khẩu tăng. Tồn kho nông sản giảm. Đồng Rand tăng giá.

Tháng 7/2016 so với tháng 6/2016 chỉ số giá sản xuất công nghiệp tăng 0,8 %.  Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp tăng 0,1 % trong đó nông nghiệp tăng 0,1 %.

Lạm phát  là 6,0 %, giảm 0,3 % so với tháng 6/2016. Giá thực phẩm và đồ uống không cồn tăng 0,5 %. Giá nhà và điện nước tăng 2,4 %. Giá cước vận tải tăng 0,8 %.  
Đồng Rand tăng giá 6,32 %. Tỷ giá Rand/USD tại thời điểm 01/07/2016 là 14,67 so với 15,66 tại thời điểm 01/06/2016.

Xuất khẩu tháng 7/2016 đạt R 95 726 832 960, giảm 9,0 % so với tháng trước. Xuất khẩu 7 tháng đạt R 652 065 115 324, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. 
Nhập khẩu tháng 7/2016 đạt R 90 503 525 743, giảm 2,4  % so với tháng trước. Nhập khẩu 7 tháng đạt R 634 666 779 795, tăng 2,9 % so với cùng kỳ năm trước.  
  
Việt nam xuất khẩu sang Nam Phi tháng 7/2016 đạt R 1321607470, giảm 13 % so với tháng trước. Xuất khẩu 7 tháng đạt R 12 039 568 738, tăng 22,2 % so với cùng kỳ năm trước. 
 
Việt nam nhập khẩu từ Nam Phi tháng 7/2016 đạt R 348 049 532, tăng 1,9 % so với tháng trước. Nhập khẩu 7 tháng đạt R 1 671 332 879, tăng 27,5 % so với cùng kỳ năm trước. 
2) Chi tiết thị trường:

Tháng 7/2016 so với tháng 6/2016 sản xuất công nghiệp giảm 1,5 % trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống tăng 1,3 %. Nhóm hàng dệt may giầy dép giảm 0,6 %. Nhóm hàng gỗ giấy giảm 2,4 %. Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa giảm 3,2 %. Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại giảm 2,8 %. Nhóm hàng kim loại máy móc giảm 2,1 %. Nhóm hàng thiết bị điện giảm 1,2 %. Nhóm hàng điện tử giảm 3,8 %. Nhóm hàng phương tiện vận tải giảm 2,4 %. Nhóm hàng nội thất tăng 3,4 %.

Tháng 7/2016 so với tháng 6/2016 tiêu thụ hàng công nghiệp tăng 0,5 % trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống tăng 2,6 %. Nhóm hàng dệt may giầy dép tăng 1,0 %. Nhóm hàng gỗ giấy không tăng không giảm. Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 1,8 %. Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại giảm 0,5 %. Nhóm hàng kim loại máy móc giảm 2,9 %. Nhóm hàng thiết bị điện giảm 0,4 %. Nhóm hàng điện tử giảm 0,8 %. Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 0,6 %. Nhóm hàng nội thất tăng 0,9 %.  

Ngô:  Tổng cung giảm, ước đạt 12,45 triệu tấn bao gồm 2,47 triệu tấn tồn kho tại thời điểm 01/05/2016, 6,87 triệu tấn thu hoạch vụ này, 3,0 triệu tấn nhập khẩu.  Tổng cầu giảm, ước đạt 11,21 triệu tấn bao gồm tiêu thụ nội địa 10,31 triệu tấn (4,7 triệu tấn là lương thực cho người, 5,3 triệu tấn dùng làm thức ăn gia súc và nguyên liệu công nghiệp), xuất khẩu 900 nghìn tấn (740 nghìn tấn ngô nguyên hạt và 160 nghìn tấn sản phẩm ngô). Tồn kho giảm, ước tại thời điểm 30/04/2017 là 1,23 triệu tấn tương đương 45 ngày nhu cầu.

Lúa mỳ: Tổng cung tăng, ước tính 4,04 triệu tấn bao gồm tồn kho 791,5 nghìn tấn tại thời điểm 01/10/2016, thu hoạch vụ này 1,65 triệu tấn, và nhập khẩu 1,6 triệu tấn. Tổng cầu tăng, ước đạt 3,31 triệu tấn bao gồm 3,13 triệu tấn tiêu thụ nội địa (3,1 triệu tấn dùng làm lương thực cho người, 3 nghìn tấn dùng làm thức ăn gia súc, 19 nghìn tấn hạt giống), xuất khẩu 170 nghìn tấn (150 nghìn tấn nguyên hạt và 20 nghìn tấn sản phẩm chế biến). Tồn kho tăng, ước tính tại mốc 30/09/2016 là 731,3 nghìn tấn tương đương 86 ngày nhu cầu.

Cao lương: Tổng cung tăng, ước đạt 217,6 nghìn tấn bao gồm 83,1 nghìn tấn tồn kho tại mốc 01/03/2016, 79,5 nghìn tấn thu hoạch vụ này, nhập khẩu 55 nghìn tấn. Tổng cầu tăng, ước đạt 199,5 nghìn tấn bao gồm tiêu thụ nội địa 171,4 nghìn 
tấn, xuất khẩu 20 nghìn tấn. Tồn kho tăng, ước đạt tại mốc 28/02/2017 là 18,1 nghìn tấn tương đương 39 ngày nhu cầu.

 Hạt hướng dương: Tổng cung giảm, ước tính 838,6 nghìn tấn bao gồm tồn kho tại mốc 01/03/2016 là 45,9 nghìn tấn, thu hoạch vụ này 742,8 nghìn tấn, và nhập khẩu 45 nghìn tấn. Tổng cầu không tăng không giảm, ước tính 761,3 nghìn tấn trong đó tiêu thụ nội địa là 753 nghìn tấn (850 tấn dùng cho con người, 12 nghìn tấn dùng cho gia súc, 740 nghìn tấn dùng để ép dầu). Xuất khẩu 100 tấn. Tồn kho giảm, ước tính tại mốc 28/02/2017 là  77,4 nghìn tấn tương đương 38 ngày nhu cầu.

Đậu tương: Tổng cung tăng, ước tính 1,11 triệu tấn bao gồm tồn kho tại mốc 01/03/2016 là 89,1 nghìn tấn, thu hoạch vụ này 718,3 nghìn tấn, nhập khẩu 300 nghìn tấn. Tổng cầu không tăng không giảm, ước tính 1,03 triệu tấn bao gồm 1,01 triệu tấn tiêu thụ trong nước (25 nghìn tấn dùng cho con người, 105 nghìn tấn dùng cho gia súc, 880 nghìn tấn dùng để ép dầu), xuất khẩu 4.500 tấn. Tồn kho tăng, ước tính tại mốc 28/02/2017 là 85,4 nghìn tấn tương đương 31 ngày nhu cầu.

Lạc dự kiến thu hoạch 31,6 nghìn tấn, giảm 49,28 % so với vụ trước. Năng suất dự kiến đạt 1,40 tấn/ha.

Đỗ đậu các loại dự kiến thu hoạch 38,10 nghìn tấn, giảm 48,09 % so với vụ trước. Năng suất dự kiến đạt 1,11 tấn/ha.
Giá hợp đồng kỳ hạn ngô trắng tại thời điểm 01/07/2016 là 4.587 Rand/tấn, giảm 6,5 % so với thời điểm 01/06/2016; Ngô vàng 3.427 Rand /tấn, giảm 9,07 %; Lúa mỳ 4.720 Rand/tấn, giảm 7,92 %; Hạt hướng dương 6.469 Rand/tấn, tăng 0,73 %; Đậu tương 7.865 Rand/tấn, tăng 4,26 %. 

Xuất khẩu: So với tháng 6/2016, tháng 7/2016 xuất khẩu rau quả giảm 9 %, xuất khẩu khoáng sản giảm 3 %, xuất khẩu giấy và bột giấy giảm 18 %, xuất khẩu kim loại quý và đá quý giảm 22 %, xuất khẩu sắt thép kim loại mầu giảm 11 %,  xuất khẩu phương tiện vận tải tăng 4 %. 
Nhập khẩu: So với tháng 6/2016, tháng 7/2016 nhập khẩu mỡ động thực vật tăng 63 %, nhập khẩu hóa chất giảm 5 %, nhập khẩu sắt thép kim loại mầu tăng 9 %, nhập khẩu máy móc và hàng điện tử giảm 6 %, nhập khẩu phụ tùng giảm 10 %.
Nhập khẩu lúa mỳ từ 26/09/2015-01/07/2016 đạt 1,55 triệu tấn trong đó nhập khẩu từ Nga chiếm 46,06 %, Đức 14,64 %, Ba lan 10,18 %, Lithuania 9,72 %, Canada 6,36 %, Ukraine 3,94 %, Mỹ 3,43 %, Ác-hen-ti-na 3,19 %, Úc 2,48 %. Xuất khẩu lúa mỳ đạt 41,25 nghìn tấn trong đó 51,87 % xuất khẩu sang Zimbabwe, 41,4 % xuất khẩu sang các nước BLNS, 6,04 % xuất khẩu sang Mozambique, 0.65 % xuất khẩu sang Zambia. 

Xuất khẩu ngô trắng từ 30/04-01/07/2016 đạt 92,24 nghìn tấn trong đó xuất khẩu sang các nước láng giềng BLNS chiếm 54,85 %, Zimbabwe chiếm 37,39 %, Mozambique 7,76 %. Nhập khẩu ngô trắng đạt 22,81 nghìn tấn trong đó 92,81 % nhập từ Mỹ, 7,19 % từ Mê-hi-cô. Xuất khẩu ngô vàng đạt 45,15 nghìn tấn trong đó xuất khẩu sang 4 nước láng giềng BLNS chiếm 57,92 %, xuất khẩu sang Zimbabwe 22,64 %, Mozambique 15,67 %, Hàn Quốc 3,77 %. Nhập khẩu ngô vàng đạt 271,66 nghìn tấn từ Ác-hen-ti-na.

Dự kiến vụ mùa 2015/16 xuất khẩu ngô trắng đạt 480 nghìn tấn, giảm 13,83 % so với vụ trước. Xuất khẩu ngô vàng đạt 300 nghìn tấn, giảm 7,05 %.

Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt nam-Nam Phi 7 tháng 2016:

	STT
	Mặt hàng
	VNXK

(Rand)
	STT
	Mặt hàng
	VNNK

(Rand)

	1
	Hàng tươi sống
	R 20 094 235
	1
	Hàng tươi sống
	R 385 932 788

	2
	Rau củ quả
	R 548 851 017
	2
	Rau củ quả
	R 510 892 023

	3
	Dầu ăn
	 
	3
	Dầu ăn
	R 6 795

	4
	Thực phẩm chế biến
	R 29 600 425
	4
	Thực phẩm chế biến
	R 57 633 632

	5
	Khoáng sản
	R 39 099 008
	5
	Khoáng sản
	R 272 528 757

	6
	Hóa chất
	R 132 571 932
	6
	Hóa chất
	R 70 051 857

	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	R 67 799 759
	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	R 71 544 319

	8
	Da sống và da thuộc
	R 54 831 237
	8
	Da sống và da thuộc
	R 56 140 405

	9
	Sản phẩm gỗ
	R 8 197 091
	9
	Sản phẩm gỗ
	R 22 426 455

	10
	Giấy và bột giấy
	R 10 299 955
	10
	Giấy và bột giấy
	R 9 417 341

	11
	Dệt may
	R 297 929 106
	11
	Dệt may
	R 8 983 975

	12
	Giầy dép
	R 1 505 251 753
	12
	Giầy dép
	 

	13
	Vật liệu xây dựng
	R 28 264 029
	13
	Vật liệu xây dựng
	R 5 540

	14
	Kim loại quý
	R 18 759 904
	14
	Kim loại quý
	 

	15
	Sắt thép
	R 62 591 471
	15
	Sắt thép
	R 166 356 732

	16
	Máy móc thiết bị
	R 8 986 656 841
	16
	Máy móc thiết bị
	R 29 789 370

	17
	Phương tiện vận tải
	R 10 654 484
	17
	Phương tiện vận tải
	R 7 519 461

	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	R 50 229 464
	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	R 1 927 300

	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	R 134 970 279
	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	R 173 879

	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	R 47 910
	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	R 2 250

	22
	Hàng hóa khác
	R 129 500
	22
	Hàng hóa khác
	 

	23
	Thiết bị lẻ
	R 32 739 338
	
	
	 

	
	Tổng cộng:
	R 12 039 568 738
	
	Tổng cộng:
	R 1 671 332 879


II/ Dự báo tình hình thị trường tháng 8/2016:


Cung-cầu sản phẩm công nghiệp giảm. Cung cầu sản phẩm nông nghiệp giảm. Xuất nhập khẩu giảm. Tồn kho tăng. Đồng Rand tiếp tục tăng giá. 

III/ Thông báo:

Tìm người bán

Nhu cầu:   Melamine powder
Địa chỉ liên hệ:
Durban Speciality Chemicals
Mr. Leo du Plessis

+27 31 572 2035 SWB

+27 31 572 6013 Direct

+27 83 262 9387 Mobile
leo@dschem.co.za; ashley@dschem.co.za
 VI/ Thông tin chuyên đề:
ĐẦU TƯ CỦA TRUNG QUỐC VÀO NÔNG NGHIỆP CHÂU PHI:
Châu Phi chiếm 60 % tổng diện tích đất canh tác của thế giới nhưng mới chỉ khai thác được 25 % tài nguyên nông nghiệp. Sản lượng nông nghiệp châu Phi thấp nhất t hế giới. Năm 2011 châu Phi chi 30 tỷ USD để nhập khẩu lương thực. Cứ 1 USD châu Phi thu được từ xuất khẩu nông sản (chủ yếu là cà phê, bông, ca cao) thì châu Phi lại chi 2 USD để nhập khẩu lương thực. Nông nghiệp chiếm 40 % GNP, 40 % xuất khẩu và 70-80 % việc làm. Từ năm 1960-2005 sản lượng lương thực chỉ tăng 60 % so với 220 % tại khu vực Đông Á, sản xuất lương thực theo đầu người giảm 15 %, xuất khẩu nông sản giảm từ 15 % tổng xuất khẩu nông sản của thế giới xuống còn 3 %. Đầu tư cho nông nghiệp của các chính phủ châu Phi giảm từ 7,3 % những năm 1980 xuống 3,8 % năm 2000, viện trợ giảm từ 18 % xuống 3,5 %.

Bước sang thế kỷ 21, Trung quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi, là 1 trong 10 nước đầu tư lớn nhất vào châu Phi. Châu Phi đứng thứ hai trong thương mại quốc tế và đứng thứ tư trong đầu tư ra nước ngoài của Trung quốc.

Năm 2014 kim ngạch thương mại giữa Trung quốc và châu Phi đạt 222 tỷ USD. FDI của Trung quốc vào châu Phi đạt 4 tỷ USD.

Hơn 2.500 công ty Trung quốc lập văn phòng tại hơn 50 nước châu Phi, sử dụng 140 nghìn nhân viên địa phương.

Quỹ phát triển châu Phi-Trung quốc, một trong 8 sáng kiến được đưa ra tại Diến đàn Hợp tác Trung quốc-châu Phi FOCAC 2006, cam kết đầu tư 3,15 tỷ USD vào 82 dự án tại 34 nước châu Phi. Cam kết này dự tính sẽ mở đường cho 16 tỷ USD FDI, tăng xuất khẩu của châu Phi them 2 tỷ USD mỗi năm, tăng thu ngân sách từ thuế them 1 tỷ USD, đem lại lợi ích cho 1 triệu người châu Phi.

Tại FOCAC 2009 Trung quốc tuyên bố chương trình tín dụng đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ châu Phi và tính đến cuối năm 2014 Trung quốc đã cho vay 1,761 tỷ USD.

Các nước châu Phi cần 90 tỷ USD đầu tư trong khi khả năng chỉ có thể đầu tư dưới 20 tỷ USD.

Đầu tư của Trung quốc vào nông nghiệp châu Phi còn thấp, năm 2009 chỉ chiếm 3,1 % tổng đầu tư của Trung quốc vào châu Phi. 

Đầu tư của Trung quốc vào nông nghiệp châu Phi có 2 dạng: Đầu tư của các tổng công ty và đầu tư của hộ gia đình người Trung quốc di cư sang châu Phi. Đầu tư của các tổng công ty lại chia thành 2 dạng: Đầu tư của các tổng công ty nhà nước mới thành lập và đầu tư của các tổng công ty đa quốc gia.

Các tổng công ty nhà nước mới thành lập có 2 từ tỉnh Hồ Bắc: Hubei Lianfeng Overseas Agricultural Corporation được thành lập năm 2005 từ Hubei state farming Agribusiness Corporation đầu tư tại Mozambique và châu Phi. Hubei Dadi Corporation for Economic and Technical Cooperation được thành lập những năm 1990 đầu tư trồng lúa tại Nigeria, Ghana, DRC. China Africa Cotton Development được thành lập năm 2003 lập chi nhánh tại  Malawi, Mozambique, Zambia, Tanzania.
Công ty đa quốc gia thuộc sở hữu nhà nước China Grains and Oils Group Corporation (CGOG) đầu tư vào Mozambique. China Overseas Engineering Group Company (COVEC) đầu tư vào 100 nghìn héc ta đất canh tác tại DRC. Công ty đa 
quốc gia tư nhân ZTE Agribusiness Corporation-công ty con của ZTE Agribusiness Company đầu tư canh tác tại DRC.

Hầu hết các dự án của Trung quốc nhỏ hơn 10 nghìn héc-ta. Có dự án chỉ 5 nghìn ha.

Các tổng công ty nhà nước mới thành lập đầu tư trồng lúa, ngô và chăn nuôi cung cấp cho thị trường tại chỗ. Các tổng công ty đa quốc gia trồng cọ dầu, bông, đậu tương để xuất khẩu về Trung quốc và cung cấp cho thị trường tại chỗ.

Thách thức đối với các nhà đầu tư Trung quốc là thiếu thông tin cơ bản và thủ tục chuyển quyền sở hữu đất phức tạp. Tại hầu hết các nước châu Phi luật pháp quy định quyền sở hữu đất thuộc về nhà nước, trên thực tế đất thuộc về các bộ tộc.

China Africa Cotton Development đã áp dụng phương thức cung cấp giống và vật tư cho người dân và thu mua lại sản phẩm.

An ninh lương thực có thể là động cơ thúc đẩy đầu tư của Trung quốc. Hiện nay Trung quốc tự túc được lương thực nhưng dự đoán 20-30 năm nữa Trung quốc sẽ phải nhập khẩu 100 triệu tấn lương thực/năm.

Từ năm 2006-2012 Trung quốc đã đầu tư 67 tỷ USD vào châu Phi trong đó đẩu tư vào nông nghiệp chỉ đạt 3,5 tỷ USD. Tuy nhiên Trung quốc cam kết cử 3.000 chuyên gia nông nghiệp sang châu Phi, đào tạo cho châu Phi 2.000 kỹ sư, lập 14 trung tâm công nghệ.

Trung quốc, các nước Trung Đông và Ấn độ bị cho là đang cướp đất châu Phi. Có báo cáo cho rằng ZTE Agribusiness Corporation thuê 3 triệu ha đất tại DRC để trồng cọ dầu, thực tế chỉ là 100.000 ha và số này là nhỏ so với các nước Trung Đông và Ấn độ.

Tính đến tháng 12/2015 Trung quốc đã đầu tư xây dựng 23 trung tâm phát triển công nghệ nông nghiệp tại châu Phi do Bộ Thương mại Trung quốc cấp vốn và giao cho các doanh nghiệp Trung quốc quản lý.

Tại tỉnh Xai Xai (Mozambique) công ty Wanbao agricultural development đầu tư trồng lúa trên 20.000 ha.

Mỗi năm Trung quốc đào tạo 10.000 chuyên gia trong đó có nhiều chuyên gia nông nghiệp.

Người Trung quốc di cư không chính thức đến châu Phi tham gia vào sản xuất nông nghiệp để cung cấp cho cộng đồng người Trung quốc.

Trung quốc giúp đỡ nông nghiệp châu Phi bằng cách miễn thuế nhập khẩu cho 440 mặt hàng nông nghiệp của châu Phi.

Trong những năm 1960-1970 Trung quốc xây dựng hơn 80 trang trại mẫu với diện tích 45 nghìn ha. Đến năm 2009 Trung quốc đã triển khai 200 dự án, xây dựng 23 cơ sở nuôi trồng thủy sản, cử 1.100 chuyên gia nông nghiệp, xây dựng 11 trạm nghiên cứu, đầu tư 60 dự án. Từ 2003-2008 hơn 4.000 nhân viên kỹ thuật châu Phi được đào tạo tại Trung quốc từ 3 tuần-3 tháng.

